Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
a/ Phạm vi áp dụng:
Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho máy đo nhiệt độ mối nối và thiết bị đo kiểm tra vầng quang điện phục vụ chuẩn bị sản xuất dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín.
Máy đo nhiệt độ mối nối: Máy đo có thể đo được nhiệt độ mối nối dây dẫn (tại điểm ép nối, ép vá và khóa néo, đầu cose dây dẫn) ở khoảng cách lên đến 100m hoặc lớn hơn và đường kính vật đo có kích thước 26mm; yêu cầu cấp chính xác cao; có thể hoạt động bền bỉ trong môi trường với nhiệt độ môi trường từ -50C ÷ 500C và độ ẩm đến 90%. Thời gian vận hành và tuổi thọ của pin lớn; có trang bị các cổng giao tiếp phổ thông hiện nay để sạc pin và truyền dữ liệu như USB/HDMI/Bluetooth; dễ sửa chữa.
Thiết bị đo kiểm tra vầng quang: Là loại camera dùng để kiểm tra cách điện của thiết bị trên lưới điện đang vận hành nhằm phát hiện phóng điện vầng quang và phát hiện sớm hồ quang điện trên các thiết bị hoạt động trong môi trường điện áp đến 500kV. Sử dụng được trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm, cấp chính xác cao; có thể hoạt động bền bỉ với môi trường khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Thời gian vận hành của pin lớn; có các cổng giao tiếp phổ thông hiện nay, dễ sửa chữa.
b/ Các yêu cầu về kiểm tra, nghiệm thu và bảo hành:
- Hàng hoá giao phải mới 100% và chưa qua sử dụng.
- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua những giấy tờ sau:
· Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của hàng hoá đã giao.
· Biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên các sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng.
· Các giấy tờ khác có liên quan. 
- Nhà thầu phải có cam kết dịch vụ sửa chữa sau bán hàng.
- Hàng hóa phải được bảo hành kể từ khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa. Thời gian bảo hành theo quy định của hồ sơ mời thầu.
- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật khi giao hàng:
+ Cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thử nghiệm, vận hành của các thiết bị kèm theo hợp đồng một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để chủ đầu tư/đơn vị vận hành có thể lắp đặt, sử dụng mà không phụ thuộc và sự hướng dẫn của chuyên gia nhà sản xuất.
+ Chủ đầu tư có quyền từ chối tiếp nhận hàng hóa nếu các tài liệu do nhà thầu cung cấp không phù hợp với các quy định của hợp đồng mà không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào khác.
+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải thông báo kịp thời cho chủ đầu tư bất kỳ sự thay đổi nào so với nội dung trong hợp đồng và chỉ ra sự thay đổi đó để chủ đầu tư xem xét.
+ Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành thiết bị tại thời điểm giao hàng. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu phục vụ công tác vận hành bao gồm ít nhất các nội dung như sau:
· Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiếu bị, các điều kiện về chế độ vận hành để đạt được tuổi thọ thiết kế;
· Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, kiểm tra.
· Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ của thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng cho các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).
· Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để kịp thời phát hiện sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị;
· Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ, thay thế linh kiện, sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng chức năng.
· Các khuyến cáo khác (nếu có);
Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ, tài liệu trên trước khi hàng hóa được giao đến địa điểm quy định, nếu không nhà thầu sẽ phải chịu những chi phí phát sinh liên quan.
c/ Các thiết bị phải được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây.
2.2. Bảng thông số kỹ thuật chào thầu:
- Các thiết bị phải đáp ứng tối thiểu các thông số cơ bản được nêu trong “Bảng dữ liệu kỹ thuật” sau.
	- Các dữ liệu trong cột “Chào thầu” trong “Bảng dữ liệu kỹ thuật” dưới đây yêu cầu Nhà thầu phải điền đầy đủ. Mỗi “Bảng dữ liệu kỹ thuật” phải được ký tắt của Nhà thầu.
- Hồ sơ dự thầu phải có đầy đủ tài liệu (như: catalog hoặc tài liệu của nhà sản xuất hàng hoá .v.v…) để chứng minh các số liệu nhà thầu kê khai trong cột “Chào thầu” đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.
2.2.1. Bảng dữ liệu kỹ thuật của Máy đo nhiệt độ mối nối
	TT
	Nội dung mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Hãng/Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Năm sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Mã hiệu
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001:2015 hoặc tương đương
	

	5
	Chủng loại
	
	Camera chụp ảnh nhiệt hồng ngoại (dùng để đo nhiệt độ trên đường dây 220-500kV)
	

	6
	Dải đo nhiệt độ
	°C
	từ 00 đến 650 °C hoặc lớn hơn
	

	7
	Cấp chính xác
	
	≤  2°C hoặc  2% giá trị đọc
	

	8
	Khoảng cách đo:
	
	
	

	8.1
	Khoảng cách đo gần nhất
	m
	≤ 5,0 với ống kính hồng ngoại nhìn xa (tele) 
	

	8.2
	Kích thước vật đo (mục tiêu) tại 100m
	mm
	≤ 26
	

	9
	Độ nhạy nhiệt độ
	
	≤ 0,050C (50mK) ở 300C (ống kính hồng ngoại nhìn xa)
	

	10
	Cảm biến
	
	- Loại không làm mát
- Độ phân giải nhiệt ≥ 640x480 pixels
	

	11
	Tần số hình ảnh
	Hz
	≥ 9
	

	12
	Cảm biến
	
	≥ 640x480 pixels
	

	13
	Giải quang phổ
	
	7,5 µm ÷14 µm
	

	14
	Ống kính
	
	
	

	14.1
	Ống kính hồng ngoại tiêu chuẩn (gắn trong máy):
	
	
	

	a
	Trường quan sát 
	0
	≥ 24x18
	

	b
	Độ phân giải không gian:
	
	≤ 0,93 mRad
	

	c
	Khoảng cách lấy nét tối thiểu:
	
	≤ 15 cm hoặc tốt hơn
	

	14.2
	Ống kính hồng ngoại nhìn xa
	
	
	

	a
	Trường quan sát 
	0
	≤ 14x10
	

	b
	Độ phân giải không gian:
	
	≤ 0,38 mRad
	

	c
	Khoảng cách lấy nét tối thiểu:
	
	≤ 5m hoặc tốt hơn (đối với ống kính hồng ngoại nhìn xa)
	

	15
	Độ phóng đại ảnh
	
	Đến 8x hoặc lớn hơn
	

	16
	Chế độ lấy nét (điều chỉnh tiêu cự)
	
	Tự động bằng ánh sáng/laser, bằng tay
	

	17
	Camera kỹ thuật số
	
	≥ 5MP hoặc tốt hơn
	

	18
	Màn hình hiển thị:
	
	
	

	18.1
	Loại
	
	Màn hình LCD; màn hình cảm ứng
	

	18.2
	Kích thước màn hình:
	
	≥ 4 inches
	

	18.3
	Độ phân giải màn hình
	
	≥640x480 pixels hoặc tốt hơn
	

	18.4
	Ống ngắm
	
	có
	

	19
	Chế độ ảnh
	
	
	

	19.1
	Chế độ hiển thị
	
	Ảnh thường/ Ảnh hồng ngoại/ Ảnh lồng ảnh (Picture - in - picture)
	

	19.2
	Bảng màu hiển thị: 
	
	≥ 6 tùy chọn
	

	19.3
	Đo nhiệt độ theo điểm (do người dùng xác định)
	
	có
	

	19.4
	Đo theo khung đo (do người dùng xác định):
	
	Có
	

	19.5
	Đánh dấu điểm nhiệt độ nóng/lạnh:
	
	Có
	

	19.6
	Đo nhiệt độ điểm trung tâm
	
	Có
	

	19.7
	Cho phép hiển thị cảnh báo nhiệt độ
	
	Có
	

	19.8
	Hiệu chỉnh giá trị phát xạ:
	
	Có
	

	20
	Ghi chú trên ảnh chụp
	
	
	

	20.1
	Ghi chú bằng giọng nói:
	
	Có
	

	20.2
	Ghi chú bằng văn bản (text)
	
	Có
	

	20.3
	Ghi chú bằng hình ảnh:
	
	Có
	

	21
	Lưu trữ dữ liệu
	
	≥ 8GB
	

	22
	Định dạng file ảnh
	
	BMP hoặc JPEG hoặc tương đương
	

	23
	Định dạng Video
	
	AVI hoặc tương đương
	

	24
	Phần mềm cho phép xuất tập tin định dạng
	
	Có
	

	25
	Quay Video và định dạng
	
	Có
	

	26
	Giao diện kết nối
	
	USB/HDMI/Bluetooth/Wiffi hoặc tương đương
	

	27
	Các thông số về môi trường làm việc và bảo quản:
	
	
	

	27.1
	Nhiệt độ làm việc:
	
	- 5 độ c đến 50 độ C
	

	27.2
	Nhiệt độ bảo quản:
	
	-20 độ C đến 50 độ C
	

	27.3
	Độ ẩm:
	
	Đến 90%, không ngưng tụ
	

	27.4
	Cấp bảo vệ:
	
	Tối thiểu IP 54 theo IEC 60529
	

	27.5
	Chống shock:
	
	25 g, IEC 68-2-29
	

	27.6
	Chống rung:
	
	2g, IEC 60068-2-6
	

	28
	Nguồn cấp
	
	
	

	28.1
	Pin
	
	Loại Li-ion/Lithium nạp lại được
	

	28.2
	Thời gian vận hành pin
	
	≥ 2 giờ liên tục
	

	28.3
	Tự động tắt khi không sử dụng
	
	có
	

	28.4
	Bộ sạc pin
	
	có
	

	28.5
	Nguồn sạc
	
	100-240VA, 50Hz
	

	29
	Phụ kiện
	
	
	

	29.1
	Camera nhiệt với ống kính hồng ngoại tiêu chuẩn, và ống kính tele Lens
	
	Có
	

	29.2
	Pin có thể nạp được
	
	02 cục
	

	29.3
	Dây cắm nguồn AC, cấp kèm đầu chuyển đổi nguồn 220VAC/50Hz
	
	Có
	

	29.4
	Thẻ nhớ
	
	≥ 8GB
	

	29.5
	Dây USB
	
	Có
	

	29.6
	Dây Video HDMI
	
	Có
	

	29.7
	Hộp chứa cứng chống sốc, va chạm dùng để di chuyển
	
	Có
	

	29.8
	Dây đeo
	
	Có
	

	29.9
	Phần mềm kết nối máy tính
	
	Có
	

	29.10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt
	
	Có
	

	30
	Ghi nhãn
	
	Thiết bị phải ghi rõ nhẫn hiệu của nhà sản xuất, model, số serial trên thân. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và khó xóa
	

	31
	Tài liệu của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật cho tiết:
	
	Cung cấp kèm theo HSDT
	

	32
	Biên bản kiểm tra xuất xưởng hoặc các biên bản thử nghiệm tương tự hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn được 
	
	Cung cấp khi giao hàng
	


Ghi chú: Ngoài các thông số và đặc tính kỹ thuật cơ bản nêu trên, nhà thầu phải liệt kê đầy đủ các thông số và đặc tính kỹ thuật khác cũng như chào đầy đủ các phụ kiện đồng bộ đi kèm theo mỗi thiết bị và có kèm theo Catalogue của từng thiết bị nhà nhà thầu đề xuất trong HSDT để bên mời thầu xem xét, đánh giá trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
2.2.2. Bảng dữ liệu kỹ thuật của Thiết bị đo kiểm tra vầng quang điện
	TT
	Nội dung mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Hãng/Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Năm sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Mã hiệu
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Nhà sản xuất
	
	ISO 9001:2015 hoặc tương đương
	

	5
	Chủng loại
	
	Loại camera phát hiện phóng điện vầng quang và hồ quang điện cho các thiết bị hoạt động trong môi trường điện áp từ 1-500kV. Sử dụng được trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm
	

	6
	Ghi hình ảnh
	
	Ghi hình corona, arcing, sparking thành các video clip để lưu trữ 
	

	7
	Dải quang phổ
	
	240-280nm hoặc dải rộng hơn
	

	8
	Độ nhạy của cảm biến thiết bị:
	W/cm2
	≤ 2,2 x 10^-18 W/cm2
	

	9
	Góc quan sát tối thiểu
	
	≥ 6,4⁰ x 4,8⁰
	

	10
	Độ nhạy sáng của camera thường
	Lux
	≤ 0,1
	

	11
	Khoảng lấy nét nhỏ nhất của kênh ảnh thường khi không sử dụng ống kính phụ
	
	≤0,9m - ∞ hoặc tốt hơn
	

	13
	Kiểu lấy nét
	
	Lấy nét độc lập bằng tay hoặc tự động
	

	13.1
	Phóng đại quang học
	
	Nhà thầu điền
	

	13.2
	Phóng đại (kỹ thuật số)
	
	Nhà thầu điền
	

	14
	Độ lệch giữa ảnh UV và ảnh Khả kiến (trong chế độ hình ảnh kết hợp)
	miliradian
	≤ 1 miliradian
	

	15
	Hiển thị
	
	Màn hình LCD, kích thước ≥ 5 inches
Độ phân giải tối thiểu 640 x 480 pixels
Độ sáng màn hình điều chỉnh tự động hoặc bằng tay
	

	16
	Định dạng lưu trữ
	
	- Ảnh tĩnh: JPEG hoặc tương đương
- Video: AVI 720p hoặc tốt hơn
	

	17
	Lưu trữ dữ liệu
	
	Thẻ nhớ SD hoặc micro SD, có dung lượng ≥ 32 GB
	

	18
	Ảnh quan sát
	
	Ảnh thường/ảnh UV/Ảnh UV lồng ảnh thường
	

	19
	Đầu ra tín hiệu Video
	
	PAL hoặc NTSC hoặc HDMI hoặc tương đương
	

	20
	Cổng giao tiếp
	
	USB/Ethernet/RS232/HDMI hoạc tương đương
	

	21
	Khả năng cập nhật firmware mới cho thiết bị
	
	Cập nhật qua thẻ nhớ SD
	

	22
	Điều kiện môi trường
	
	
	

	22.1
	- Nhiệt độ làm việc và bảo quản
	
	- Nhiệt độ môi trường làm việc: đến 55⁰C
- Nhiệt độ bảo quản: đến 55⁰C
	

	22.2
	Độ ẩm
	
	Đến 90%, không ngưng tụ
	

	22.3
	Cấp bảo vệ (theo IEC 60529)
	
	IP54
	

	23
	Trọng lượng thiết bị 
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	24
	Kích thước thiết bị
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	25
	Nguồn cấp
	
	 - Pin Li-ion /Lithium sạc lại được.
- Thời gian sử dụng pin tối thiểu 2,0 giờ.
- Nguồn sạc: 110 - 240 VAC, 50-60 Hz
	

	26
	Phụ kiện đi kèm
	
	
	

	26.1
	Valy cứng chưa thiết bị khi vận chuyển
	
	Có
	

	26.2
	Thẻ nhớ SD
	
	Có
	

	26.3
	Cáp sạc pin rời
	
	Có
	

	26.4
	Bộ sạc rời
	
	Có
	

	26.5
	Cap Video
	
	Có
	

	26.6
	Cáp USB
	
	Có
	

	26.7
	Pin Li-ion/Lithium:
	
	02 viên hoặc nhiều hơn
	

	26.8
	Hướng dẫn sử dụng (tiếng anh và bản dịch tiếng việt)
	
	Có
	

	27
	Ghi nhãn
	
	Thiết bị phải ghi rõ nhẫn hiệu của nhà sản xuất, model, số serial trên thân. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và khó xóa
	

	28
	Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất: Catalogue bản gốc, đặc tính kỹ thuật chi tiết
	
	Cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu
	

	29
	Biên bản kiểm tra xuất xưởng hoặc biên bản thử nghiệm tương tự
	
	Cung cấp khi giao hàng
	


Ghi chú: Ngoài các thông số và đặc tính kỹ thuật cơ bản nêu trên, nhà thầu phải liệt kê đầy đủ các thông số và đặc tính kỹ thuật khác cũng như chào đầy đủ các phụ kiện đồng bộ đi kèm theo mỗi thiết bị và có kèm theo Catalogue của từng thiết bị nhà nhà thầu đề xuất trong HSDT để bên mời thầu xem xét, đánh giá trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
2.3. Dịch vụ kèm theo:
Nhà thầu phải hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, xử lý khi có sự cố trong suốt quá trình bảo hành. Nhà thầu phải cung cấp thiết bị tương đương để thay thế tạm thời trong khi chờ khắc phục sự cố, việc này phải được tiến hành trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo sự cố (điện thoại/email/ứng dụng chat) trong suốt quá trình bảo hàng. Trường hợp nhà thầu không đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo chủ đầu tư/đơn vị vận hàng kịp thì nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị đã cung cấp.
Chi phí cho các dịch vụ này bao gồm trong giá gói thầu.
3. Đóng gói và Vận chuyển:
3.1 Đóng gói:
Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển tới địa điểm giao hàng. Việc đóng gói phải đảm bảo để chịu đựng được va chạm trong khi bốc dỡ, vận chuyển.
Trên bề mặt của các kiện hàng phải được ghi rõ các thông tin:
+ Số hợp đồng:
+ Tên dự án:
+ Bảng liệt kê thiết bị, phụ kiện:
+ Đơn vị gửi:
+ Đơn vị nhận:
+ Kích thước:
+ Thể tích:
+ Khối lượng tịnh và toàn bộ:
3.2 Vận chuyển:
- Địa điểm giao hàng: Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín (chi tiết sẽ thông báo trong quá trình thực hiện hợp đồng).
- Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng bao gồm cả chi phí bảo hiểm vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa và kho lưu trữ trong quá trình bàn giao hàng hóa của hợp đồng.
- Nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định, khuyến cáo của nhà sản xuất trong quá trình đóng gói, vận chuyển.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển hàng hoá theo đúng các quy định về an toàn lao động của Việt Nam đã ban hành.
Nhà thầu đảm bảo thuân thủ theo đúng quy định của Nhà sản xuất về đóng gói và vận chuyển hàng hóa.
4. Bảo hành, bảo trì:
- Thời hạn bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày hàng hóa được bên A chấp thuận nghiệm thu (nhưng không thấp hơn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất).
- Đối với các vật tư, thiết bị thay thể do nhà thầu sửa chữa hoặc thay thế trong thời gian bảo hành thì thời hạn bảo hành các thiết bị này là 24 tháng kể từ ngày kết thức việc sửa chữa, thay thế.
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